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Khối 12: 
 BÀI 22. NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU,VỪA SẢN XUẤT (1965-1973)

*Câu 1. Trong cuộc phản công mùa khô lần thứ hai của Mĩ (1966-1967), cuộc hành quân nào lớn nhất?

A. Át –tơn -bô-rơ.                                 B. Xê-đa-phôn.

C. Gian-xơn-xi-ti.                                 D. Ánh sáng sao.

**Câu 2. Sau khi hiệp định Pari ký kết, tình hình ở miền Nam như​ thế nào? 

A. Mĩ đã “cút” nh​ưng ngụy ch​ưa “nhào”.
          
B. Cả Mĩ Ngụy đều bị thất bại.

C. Ta đã dành thắng lợi ở Tây Nguyên.

D. Ta kết thúc thắng lợi về quân sự và ngoại giao. 

**Câu 3. Chiến thắng quân sự nào của ta làm phá sản về cơ bản “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A. Chiến thắng Ấp Bắc.


          B. Chiến thắng Bình Giã.

C. Chiến thắng Đồng Xoài.


D. Chiến thắng Ba Gia. 

*Câu 4: Cuộc hành quân mang tên “Ánh sáng sao” được tiến hành trong chiến lược chiến tranh nào của Mĩ?

A. Chiến tranh đơn phương.

B. Chiến tranh đặc biệt.

C. Chiến tranh cục bộ.

D. Việt Nam hóa chiến tranh.

**Câu 5. Lực lượng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược “chiến tranh cục bộ” là 
A. quân đội Sài Gòn.


          B.   quân viễn chinh Mĩ.

C. quân chư hầu.


                     D. lính đánh thuê.

***Câu 6. Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) đã chứng tỏ

A. quân ta đã đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ.

B. bộ đội chủ lực của ta đủ khả năng đánh bại quân viễn chinh Mĩ.

C. cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới.

D. bộ đội chủ lực của ta đủ khả năng đánh bại quân đồng minh của Mĩ.

***Câu 7. Đâu là ý nghĩa quan trọng nhất của Hiệp định Pari 1973?

A. Đánh cho Mĩ cút, Ngụy nhào.           

B. Phá sản hoàn toàn chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mĩ.

C.Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho ngụy nhào.

D. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho Mĩ cút, ngụy nhào.

***Câu 8. Đâu là ý nghĩa quan trọng nhất của trận “Điện Biên Phủ trên không”?

A. Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống phá Miền Bắc.

B. Đánh bại âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đánh bại âm mưu ngăn chăn sự chi viện của miền Bắc  cho miền Nam, Lào, Căm-pu-chia.

D. Buộc Mĩ ký hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

**Câu 9. Thất bại trong chiến l​ược chiến tranh nào mà Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta ở hội nghi Pari?

A. Trong chiến tranh đặc biệt.
B. Trong chiến tranh cục bộ.

C. Trong Viêt Nam hóa chiến tranh. 

D. Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai. 

***Câu 10. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân ta đã buộc Mĩ phải

A. rút khỏi chiến tranh Việt Nam, rút hết quân về nước.

B. tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược.

C. dùng thủ đoạn ngoại giao thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô để gây sức ép với ta.

D. huy động quân đội các  nước đồng minh của Mĩ tham chiến.

***Câu 11. Điểm khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “chiến tranh đặc biệt” là gì?
A. Sử dụng lực lượng quân viễn chinh Mĩ, quân chư hầu và tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc.

B. Sử dụng cố vấn Mĩ, vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mĩ.

C. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm chống lại cách mạng miền Nam.

D. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm mở rộng chiến tranh trên toàn Đông Dương.

**Câu 12. Chiến thắng nào được coi là “Ấp Bắc” đối với quân đội Mĩ?

A. Chiến thắng trong mùa khô 1965-1966. 

B. Chiến thắng trong mùa khô 1966-1967.

C. Chiến thắng Vạn Tư​ờng (1965).

D. Chiến thắng tết Mậu Thân (1968). 

***Câu 13: Chiến thắng Vạn Tường ( 18- 8- 1965 ) đã chứng tỏ điều gì?

A. Lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đủ sức đương đầu và đánh bại quân viễn chinh Mỹ.

B. Lực lượng vũ trang miền Nam đã trưởng thành.

C. Quân viễn chinh Mỹ đã mất khả năng chiến đấu.

D. Cách mạng miền Nam đã giành thắng lợi trong việc đánh bại “ chiến tranh cục bộ “ của Mĩ.

*Câu 14: Ngày 06-06-1969 gắn liền với sự kiện nào trong lịch sử dân tộc ta?

A. Phái đoàn ta do Phạm Văn Đồng dẫn đầu đến Hội nghị Pari.

B. Hội nghị cấp cao ba nưóc Đông Dương.

C. Mĩ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc lần hai.

D. Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời.

***Câu 15: Điểm khác nhau giữa “Chiến tranh đặc biệt” và “Việt nam hóa chiến tranh” là gì?

A. Hình thức chiến tranh thực dân mới của Mĩ.

B. Có sự phối hợp đáng kể cuả lực lượng chiến đấu Mĩ.

C. Dưới sự chỉ huy cuả hệ thống cố vấn quân sự Mĩ.

D. Sử dụng lực lượng chủ yếu là quân nguỵ.

*Câu 16:  Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:

1. Chiến thắng Vạn Tường.

2. Chiến thắng Ba Gia.

3. Chiến thắng hai mùa khô.

4. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.

   A. 1-2-3-4

 B. 1-3-2-4

C. 2-4-3-1

D. 2-1-3-4.
**Câu 17. Mĩ leo thang đến cực điểm thông qua chiến lược 12 ngày đêm cuối năm 1972 nhằm

A. kết thúc chiến tranh.

B. buộc ta thất bại và đầu hàng chúng.

C. giành một thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta ký một hiệp định có lợi cho Mĩ.

D. giành một thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta ký nhiều hiệp định có lợi cho Mĩ.

***Câu 18. Chiến thắng nào của quân và dân ta đã trực tiếp buộc Mĩ phải kí hiệp định Pari ?

A. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

B. Trận “Điện Biên Phủ trên không”

C. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968.

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh.

III. BÀI 23. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỂN BẮC,  GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973-1975)

**Câu 1: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 tháng 7 năm 1973 đã nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là

A. tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

B. chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C. hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

D. chuyển sang giai đoạn đấu tranh hòa bình để thống nhất đất nước.

*Câu 2. Hội nghị lần thứ 21 (7 - 1973) của Đảng chủ trương đấu tranh trên những mặt trận nào?

A. Chính trị, quân sự.



B. Chính trị, ngoại giao.

C. Quân sự, chính trị, ngoại giao.

D. Quân sự, ngoại giao.

*Câu 3. Chiến thắng Phước Long đã giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam với nội dung là

A. giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.

B. tiến hành tổng công kích - tổng khởi nghĩa giải phóng miền Nam trong năm1976. 

C. nếu thời cơ đến thì lập tức giải phóng miền Nam trước mùa mưa (trước tháng 5 - 1975).

D. đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm (1975 - 1976)..

*Câu 4. Chiến dịch nào đã mở màn cho đại thắng mùa Xuân năm 1975?

A. Tây Nguyên.
     

B. Trị Thiên.
         
C. Huế - Đà Nẵng.
                  
D. Hồ Chí Minh.

**Câu 5. Thắng lợi nào đã mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: kỉ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội?

A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.                              

B.  Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

C. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.                      

D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

**Câu 6: Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, ngày 26 tháng 4 năm 1975 gắn liền với sự kiện nào?

A. Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu.

B. Quần đảo Trường Sa được giải phóng.

C. Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.

D. Miền Nam hoàn toàn giải phóng.

*Câu 7. Bộ Chính trị có quyết định giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam trong thời gian nào?

A. Chiến dịch Tây Nguyên kết thúc.

B. Chiến dịch Tây Nguyên đang tiếp diễn.

C. Huế - Đà Nẵng được giải phóng.

D. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng đang tiếp diễn.

*Câu 8. 10 giờ 45 phút ngày 30-4-1975, ở Sài Gòn diễn ra sự kiện gì?

A. Năm cánh quân của ta tiến vào trung tâm Sài Gòn.


B. Xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập.

C. Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

*Câu 9. Tinh thần “đi nhanh đến, đánh nhanh thắng’’ với khí thế “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng’’ là của chiến dịch nào trong năm 1975?

A. Chiến dịch Tây Nguyên.

B. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

C. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

D. Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

*Câu 10. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã lần lượt trải qua các chiến dịch

A. Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

B. Huế – Đà Nẵng, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh.

C. Tây Nguyên, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

D. Đà Nẵng, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh.

**Câu 11. Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân khách quan làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975)?

A. Nhân dân ta nhận được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa.

B. Miền Bắc hoàn thành xuất sắc vai trò nghĩa vụ hậu phương.

C. Việt Nam nhận được sự ủng hộ, cổ vũ to lớn của các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

D. Sự đoàn kết trong liên minh chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương.

***Câu 12. Ý nào dưới đây thể hiện điểm tương đồng về nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương và Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam?

A. Các bên thừa nhận thực tế miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị. 

B. Hiệp định có sự tham gia của năm cường quốc trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

C. Thỏa thuận các bên ngừng bắn để thực hiện chuyển quân, tập kết, chuyển giao khu vực.

D. Các nước đều cam kết tôn trọng những quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam.

***Câu 13. Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước?

A. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn.

B. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

C. Có hậu phương vững chắc ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

D. Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương.

**Câu 14. Ý nghĩa cơ bản nhất của chiến dịch Tây Nguyên là gì?

A. Nguồn cổ vũ mạnh mẽ để quân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.

B. Tinh thần địch hốt hoảng mất khả năng chiến đấu.

C. Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

D. Là thắng lợi lớn nhất của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.

***Câu 15. Ý nghĩa cơ bản nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta là gì?

A. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất nước nhà.

B. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

C. Tạo điều kiện cho Lào và Campuchia giải phóng đất nước.

D. Mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

*Câu 16. Đỉnh cao của đợt hoạt động quân sự Đông - Xuân 1974 - 1975 là

A. Loại khỏi vòng chiến đấu 5000 tên địch.

B. Chiến thắng đường 14 - Phước Long.

C. Mở rộng vùng giải phóng.

D. Giải phóng hoàn toàn đất nước.

**Câu 17. Hoàn cảnh lịch sử thuận lợi nhất để Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam là gì?

A. Quân Mĩ đã rút khỏi miền Nam, ngụy mất chỗ dựa.

B. So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long.

C. Khả năng chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

D. Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.

***Câu 18: Ý nào dưới đây thể hiện tính nhân văn của kế hoạch giải phóng miền Nam?

A. Trong năm 1945 tiến công địch trên quy mô rộng lớn để nhanh chóng giải phóng miền Nam

B. Năm 1976, tổng khởi nghĩa giải phóng hoàn toàn miền Nam 

C. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975, thì lập tức giải phóng Miền Nam trong năm 1975.

D. Tranh thủ thời cơ, đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa….giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.

**Câu 19. Sự kiện nào đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi?

A. Đại thắng mùa Xuân năm 1975

B. Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

C. Mĩ làm lễ cuốn cờ và rút về nước

D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968

*Câu 20.Chiến thắng nào của quân dân miền Nam trong năm 1975 đã đưa cuộc tiến công chiến lược lên thành cuộc tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam?

A. Chiến thắng Phước Long

B. Chiến dịch Tây Nguyên

C. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh

**Câu 21. Sự kiện lịch sử nào đã mở ra kỉ nguyên độc lập tự do của dân tộc Việt Nam?

A. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

B. Cách mạng tháng Tám thành công.

C. Chiến thắng Điện Biên Phủ.

D. Đại thắng mùa xuân Năm 1975.
Khối 11:

BÀI 19 : NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC

( TỪ 1858- ĐẾN 1873 )

Câu 1. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam nhằm 



A. biến Việt Nam thành thuộc địa.




B. bù đắp những thiệt hại do chiến tranh. 



C. hoàn thành xâm chiếm các nước châu Á.




D. giúp Nhà Nguyễn củng cố chính quyền phong kiến.

Câu 2. Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia



A. thuộc địa.




B. phong kiến lệ thuộc vào nước ngoài.



C. nửa thuộc địa nửa phong kiến.




D. phong kiến độc lập, có chủ quyền.

Câu 3. Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng ( từ tháng 8/1958 đến tháng 2/1859 ) đã 



A. làm thất bại hoàn toàn âm mưu “ đánh nhanh, thắng nhanh ” của Pháp.



B. bước đầu làm thất bại âm mưu “ đánh nhanh, thắng nhanh ” của Pháp.



C. bước đầu làm thất bại âm mưu “ chinh phục từng gói nhỏ ” của Pháp.



D. làm thất bại âm mưu “ chinh phục từng gói nhỏ ” của Pháp.

Câu 4. Đốt cháy tàu Ét-pê-răng (10/12/1861) trên sông Vàm cỏ là chiến công của


A. nghĩa quânTrương Quyền.



B. nghĩa quân Nguyễn Trung Trực.


C. nghĩa Quân Trương Định.



D. nghĩa quân Tôn thất Thuyết.

Câu 5. Năm 1858 Pháp tấn công Đà Nẵng với chiến thuật 



A. đánh lấn dần.




B. đánh lâu dài.




C. "chinh phục từng gói nhỏ".


D. đánh nhanh thắng nhanh.

Câu 6. Nhà Nguyễn ký hiệp ước Nhâm Tuất 1862 với Pháp trong hoàn cảnh nào ? 


A. Phong trào kháng chiến của ta dâng cao, quân giặc bối rối. 


B. Pháp đã chiếm xong 6 tỉnh Nam Kì.


C. Phong trào kháng chiến của nhân dân Nam Kì phát triển mạnh.


D. Quân dân ta đã giành chiến thắng Cầu Giấy lần thư nhất.

Câu 7. Khi biết tin Pháp tấn công Đà Nẵng,Ô ng đã tự chiêu mộ 300 người, xin Vua được ra chiến trường. Ông là ai ?



A. Phan Văn Trị.




B. Nguyễn Trường Tộ.




C. Phạm Văn Nghị.




D. Nguyễn Trị Phương.

Câu 8. Đâu không phải là nội dung của hiệp ước Nhâm Tuất ( 5/6/1862). 

A. triều đình nhường hẳn cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kì.

B. bồi thường cho Pháp 20 triệu quan.

 
 C. triều đình phải mở 3 cửa biển : Ba Lạt, Quảng Yên, Đà Nẵng

D. triều đình chính thức thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì là vùng đất thuộc Pháp.

Câu 9. Ông là người được nhân dân phong “Bình Tây đại nguyên soái”.

A. Trương Quyền.



B. Nguyễn Trung Trực.

C. Trương Định.



D. Nguyễn Tri Phương.

Câu 10. Bản Hiệp ước đầu hàng đầu tiên nhà Nguyễn kí với Pháp là 

A. Nhâm Tuất.



B.Tân Sửu.

C.Giáp Tuất.



D. Hắc Măng.

Câu 11. Tại mặt trận Đà Nẵng, quân dân ta đã sử dụng chiến thuật gì chống lại liên quân Pháp -Tây Ban Nha? 

A.“ thủ hiểm ”. 

B.“ đánh nhanh thắng nhanh ”.

C.“ chinh phục từng gói nhỏ ”. 

D. “vườn không nhà trống”.

Câu 12. Ngày 17/2/1859 diễn ra sự kiện nào sau đây ?

A. Liên quân Pháp –Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng.


B. Thực dân Pháp tấn công thành Gia Định.

C. Thực dân Pháp tấn công đại đồn Chí Hòa.


D. Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất.

Câu 13. Một trong những âm mưu của thực dân Pháp khi đưa quân từ Đà Nẵng vào Gia Định(2.1959) 

A. làm bàn đạp tấn công kinh thành Huế.






B. hoàn thành chiếm Trung kì.

C. cắt đứt con đường tiếp tế lương thực của triều đình. 

D. buộc nhà Nguyễn đầu hàng không điều kiện.

Câu 14. Sau khi chiếm thành Gia Định (1859), quân Pháp rơi vào tình thế*

A. bị nghĩa quân bám sát để quấy rối và tiêu diệt.


B. bị thương vong gần hết.

C. bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn.






D. bị thiệt hại nặng nề do bệnh dịch.

Câu 15. Năm 1860,quân triều đình không giành được thắng lợi trên chiến trường Gia Định do 

A. không chủ động tấn công giặc.






B. thiếu sự ủng hộ của nhân dân.

C. quân ít.









D. tinh thần quân triều đình sa sút.

Câu 16. Sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862,thái độ của Triều Đình đối với nghĩa binh chống Pháp ở Gia Định,Biên Hòa ĐịnhTường *

A.khuyến khích và ủng hộ các nghĩa binh.


B.ra lệnh giải tán các nghĩa binh.

C.yêu cầu quân triều đình cùng các nghĩa binh chống Pháp.


D.cử quan lại chỉ huy các nghĩa binh.

Câu 17. Sáng 1-9-1858 diễn ra sự kiện nào sau đây ? 

A. Liên quân Pháp-Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

B. Liên quân Pháp –Tây Ban Nha nổ súng rồi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà.

C. Pháp chiếm thành Gia Định.

D.Hiệp ước Nhâm Tuất được ký kết.

Câu 18. Với hiệp ước Nhâm Tuất ( 5-6-1862), nhà Nguyễn đã nhượng hẳn cho Pháp 

A. Biên hòa,Gia định,Định tường và đảo Côn Lôn.

 
B. Biên hòa,Gia định,Vĩnh Long và đảo Côn lôn.

 
C. Biên hòa,Hà Tiên ,Định tường và đảo Côn lôn.

 
D. An giang,Gia định,Định tường và đảo Côn lôn.

Câu 19. Triều đình Huế thực hiện kế sách gì khi Pháp tấn công Gia Định? 

A. Chiêu tập binh sĩ, tích cực đánh Pháp.


B. đề nghị quân Pháp đàm phán.

C. Thương lượng để quân Pháp rút lui.


D. xây dựng phòng tuyến để phòng ngự.

Câu 20. Ngày 5/6/1862, diễn ra sự kiện nào sau đây ?

A. Liên quân Pháp –Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng.


B. Thực dân Pháp tấn công thành Gia Định.

C, Thực dân Pháp tấn công đại đồn Chí Hòa.


D.Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất.

Câu 21. Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Đà Nẵng là 

A. thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh.


B. chiếm Đà Nẵng để lập một tô giới riêng của Pháp.

C. chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế. 

D. biến Đà Nẵng thành thị trường độc chiếm của Pháp.

Câu 22. Sau thất bại ở Đà Nẵng, Pháp chuẩn bị kế hoạch gì tiếp theo?

A. Cố thủ chờ viện binh.

B. Đánh thẳng kinh thành Huế.

C. Nhờ Anh giúp đỡ đánh tiếp.

D. Kéo quân vào đánh Gia Định.

Câu 23. Lực lượng tấn công Đà Nẵng vào cuối năm 1858, bao gồm liên quân của các nước

A. Pháp – Mĩ.

B. Pháp – Anh.  

C. Pháp –Tây Ban Nha.
D. Pháp – Bồ Đào Nha.

Câu 24. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì bị Pháp chiếm nhanh chóng vào 1867 là


A. Hà Tiên, Vĩnh Long, Kiên Giang.


B. Vĩnh Long, Định Tường, An Giang.

C. Hà Tiên, An Giang, Cần Thơ.


D. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.

Câu 25. Vì sao thực dân Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì một cách nhanh chóng? 

A. Quân đội triều đình trang bị vũ khí quá kém.


B. Triều đình bạc nhược, thiếu kiên quyết chống Pháp.

C. Thực dân Pháp tấn công bất ngờ.


D. Nhân dân không ủng hộ triều đình chống Pháp.

Câu 26. Ngày 23/2/1861, diễn ra sự kiện nào sau đây ?

A.Liên quân Pháp – Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng.


B. Thực dân Pháp tấn công thành Gia Định.

C. Thực dân Pháp tấn công đại đồn Chí Hòa.

D. Ta kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất

Câu 27. Ai là tác giả của câu nói “bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây” ? 

A. Nguyễn Trung Trực. 

B. Nguyễn Tri Phương.

C. Trương Định.

D. Hoàng Diệu.

Câu 28. Đâu không phải là lí do để Pháp chọn Đà Nẵng là mục tiêu tấn công nước ta đầu tiên ?

A. Cảng biển sâu, rộng.
B. Gần kinh thành Huế.

C. Gần đồng bằng Nam-Ngãi.
D. Là vựa lúa lớn của Việt Nam.
BÀI 20. CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ 1873-1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG.

Câu 1. Lấy cớ gì thực dân Pháp đem quân tấn công Hà Nội lần thứ nhất?

A. Nhà Nguyễn tiếp tục liên lạc với nhà Thanh.

B. Vì nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công,…

C. Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp.

D. Giải quyết vụ gây rối của Đuy-puy.

Câu 2. Người lãnh đạo cuộc chiến đấu chống Pháp tấn công thành Hà Nội lần nhất là

A. Nguyễn Tri Phương.



B.Tôn Thất Thuyết.

C. Hoàng Diệu.




D. Phan Thanh Giản.

Câu 3. Sau thất bại trận Cầu Giấy lần thứ hai (19/5/1883) thực dân Pháp làm gì?

A. Càng củng cố quyết tâm xâm chiếm toàn bộ Việt Nam.

B. cho quân rút khỏi Hà Nội để bảo toàn lực lượng.

C. Tăng viện binh từ Pháp sang để tái chiếm Hà Nội. 

D. Tiến hành đàn áp, khủng bố nhân dân ta.

Câu 4. Với hiệp ước Giáp Tuất (ký năm 1874) , triều đình nhà Nguyễn đã chính thức thừa nhận 

A. ba tỉnh miền Đông Nam kỳ là đất thuộc Pháp.

B. ba tỉnh miền Tây Nam kỳ là đất thuộc Pháp. 

C. sáu tỉnh Nam kỳ là đất thuộc Pháp.

D. sáu tỉnh Nam kỳ và đảo Côn lôn là đất thuộc Pháp. 

Câu 5. Người lãnh đạo cuộc chiến đấu chống Pháp tấn công thành Hà Nội lần hai là

A. Nguyễn Tri Phương.



B. Tôn Thất Thuyết.

C. Hoàng Diệu.




D. Phan Thanh Giản.

Câu 6. Vì sao thực dân Pháp đem quân tấn công Hà nội lần thứ hai?

A. Nhà Nguyễn tiếp tục liên lạc với nhà Thanh.

B. Vì nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công,… 

D. Giải quyết vụ gây rối của Đuy-puy.

D. Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp.

Câu 7. Sau Hiệp ước Hác-măng (1883), thái độ của triều đình đối với phong trào kháng chiến của nhân dân như thế nào?

A. Ra lệnh chấm dứt các hoạt động chống Pháp trong cả nước. 

B. Ra lệnh chấm dứt các hoạt động chống Pháp ở Trung kỳ.

C. Ra lệnh chấm dứt các hoạt động chống Pháp ở Nam kỳ.

D. Ra lệnh chấm dứt các hoạt động chống Pháp ở Bắc Kỳ.

Câu 8. Ngày 20/11/1873, diễn ra sự kiện gì ở Bắc Kì?

A. Pháp nổ súng tấn công thành Hà Nội.

B. Quân dân ta anh dũng đánh bại cuộc tấn công của Pháp ở Hà Nội.

C. Nhân dân Hà Nội chủ động đốt kho đạn của Pháp.

D. Thực dân Pháp đánh chiếm Thanh Hóa.

Câu 9. Lấy cớ gì Pháp đưa quân ra đánh Hà Nội lần thứ hai

A. Pháp có đặc quyền, đặc lợi ở Việt Nam.

B. Nước Pháp bắt đầu bước vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa nên phải có thuộc địa.

C. Triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874.

D. Triều đình nhà Nguyễn ngang nhiên chống lại Pháp.

Câu 10. Từ ngày 20 đến 24/6/1867, thực dân Pháp đã chiếm ba tỉnh nào ở Nam Kì

A. Vĩnh Long, Đồng Nai, Biên Hòa.

B. An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng.

C. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.


D. Tiền Giang, Long An, Hà Tiên.

Câu 11. Trận Cầu Giấy năm 1873 (Hà Nội) đã gây cho Pháp tổn thất nặng nề nhất là

A. quân Pháp phải bỏ thành Hà Nội về trấn giữ ở Nam Định.

B. Gác-ni-ê bị chết tại trận.

C. quân Pháp phải rút quân khỏi Miền Bắc.

D. quân Pháp bị bao vây, uy hiếp.

Câu 12. Với hiệp ước Giáp Tuất (ký năm 1874), triều đình nhà Nguyễn đã chính thức thừa nhận

A. Sáu tỉnh Nam kỳ là đất thuộc Pháp.

B. Sáu tỉnh Nam kỳ và đảo Côn lôn là đất thuộc Pháp

C. Ba tỉnh miền Đông Nam kỳ là đất thuộc Pháp.

D. Ba tỉnh miền Tây Nam kỳ là đất thuộc Pháp.

Câu 13. Trận đánh gây được tiếng vang lớn nhất năm 1873 ở Bắc Kì là trận nào?

A. Trận bao vây quân địch ở thành Hà Nội.

B. Trận đánh địch ở Thanh Hóa.

C. Trận phục kích của quân Cờ đen tại Cầu Giấy.

D. Trận phục kích của quân Cờ đen tại cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa).

Câu 14. Sự kiện nào đánh dấu thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam?

A. Sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai

B. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt kí kết.

C. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.

D. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.

Câu 15. Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình Huế thiết lập bản Hiệp ước 1874?

A. Do Pháp bị thất bại trong việc đánh chiếm thành Hà Nội.

B. Do Pháp bị đánh chặn ở Thanh Hóa.

C. Do Pháp bị thất bại ở trận Cầu Giấy lần thứ nhất.

D. Do Pháp bị thất bại ở trận Cầu Giấy lần thứ hai.

Câu 16. Nhận xét nào sau đây đúng nhất nói về ý nghĩa chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ?

A. Thể hiện lòng yêu nước, ý chí quyết tâm sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta.

B. Thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

C. Thể hiện lối đánh tài tình của nhân dân ta.

D. Thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của nhân dân ta trong việc phá thế vòng vây của địch.

BÀI 21. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX

Câu 1. Phái chủ chiến, đứng đầu là Tôn Thất Thuyết, tổ chức cuộc phản công quân Pháp và phát động phong trào Cần vương dựa trên cơ sở

A. có sự đồng tâm nhất trí trong Hoàng tộc.

B. có sự ủng hộ của triều đình Mãn Thanh.

C. có sự ủng hộ của đông đảo nhân dân trong cả nước.

D. có sự ủng hộ của bộ phận quan lại chủ chiến trong triều đình và đông đảo nhân dân.

Câu 2. Người đứng đầu trong phái chủ chiến của triều đình Huế là ai?

A. Phan Thanh Giản.



B. Nguyễn Trường Tộ.

C. Tôn Thất Thuyết.



D. Phan Đình Phùng.

Câu 3. Trong giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1888 phong trào Cần vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai?

A. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.

B. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn.

D. Nguyễn Đức Nhuận và Đoàn Doãn Địch.

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?

A. Khởi nghĩa Hương Khê.


B. Khởi nghĩa Ba Đình.

C. Khởi nghĩa Bãi Sậy.



D. Khởi nghĩa Yên Thế.

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa nào không nằm trong phong trào Cần vương?

A. Khởi nghĩa Hương Khê.


B. Khởi nghĩa Ba Đình.

C. Khởi nghĩa Bãi Sậy.



D. Khởi nghĩa Yên Thế.

Câu 6. Ai là người đầu tiên chế tạo súng trường theo kiểu Pháp năm 1874?

A. Cao Thắng.




B. Trương Định.

C. Đề Thám.




D. Phan Đình Phùng.

Câu 7. Lãnh đạo khởi nghĩa Hương Khê là ai?

A. Hoàng Hoa Thám và Phan Đình Phùng.

B. Nguyễn Thiện Thuật và Đinh Công Tráng.

C. Phan Đình Phùng và Cao Thắng.

D. Phan Đình Phùng và Đinh Công Tráng. 

Câu 8. Cao Thắng được Phan Đình Phùng giao nhiệm vụ gì trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê?

A. Chiêu tập binh sĩ, trang bị và huấn luyện quân sự.

B. Xây dựng căn cứ thuộc vùng rừng núi tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

C. Chiêu tập binh sĩ, huấn luyện, xây dựng căn cứ ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

D. Chuẩn bị lực lượng và vũ khí cho khởi nghĩa.

Câu 9. Lực lượng nào tham gia đông đảo nhất trong khởi nghĩa nông dân Yên Thế?

A. Công nhân.




B. Nông dân.

C. Các dân tộc sống ở miền núi.

D. Công nhân và nông dân.

Câu 10. Lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế là ai?

A. Phan Đình Phùng, Cao Thắng.

B. Đề Nắm, Đề Thám.

C. Cao Thắng, Tôn Thất Thuyết.

D. Đề Thám, Cao Thắng.

Câu 11. Vì sao phong trào Cần vương phát triển qua hai giai đoạn?

A. Do Tôn Thất Thuyết bị bắt.


B. Do vua Hàm Nghi bị bắt.

C. Do Phan Đình Phùng hi sinh.

D. Do Cao Thắng hi sinh.

Câu 12. Vì sao khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?

A. Có lãnh đạo tài giỏi, đúc được súng trường theo kiểu của Pháp, gây cho Pháp những tổn thất nặng nề.

B. Có lãnh đạo tài giỏi, lực lượng tham gia đông đảo.

C. Có căn cứ rộng lớn, lực lượng tham gia đông đảo.

D. Gây cho Pháp những tổn thất nặng nề.

Câu 13. “Cần vương” có nghĩa là

A. giúp vua cứu nước.

B. Những điều bậc quân vương cần làm.

C. Đứng lên cứu nước.

D. Chống Pháp xâm lược.

Câu 14. Đâu không phải là nội dung của chiếu Cần vương?

A. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp.

B. Khẳng định quyết tâm chống Pháp của triều đình kháng chiến,đứng đầu là vua Hàm Nghi.

C. Kêu gọi nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước, khôi phục quốc gia phong kiến.

D. Kêu gọi bãi binh, thương lượng với Pháp để bảo vệ vương quyền.

Câu 15. Tôn Thất Thuyết thay mặt vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần vương khi đang ở đâu?

A. Kinh đô Huế.




B. Căn cứ Ba Đình.

C. Căn cứ Tân sở(Quảng Trị).


D. Đồn Mang Cá(Huế).

Câu 16. Nội dung nào không đúng khi nói về mục đích của khởi nghĩa nông dân Yên Thế?

A. Hưởng ứng chiếu Cần vương do Tôn Thất Thuyết mượn danh vua Hàm Nghi ban ra.

B. Chống lại chính sách cướp bóc của thực dân Pháp.

C. Tự đứng lên bảo vệ cuộc sống của quê hương mình.

D. Bất bình với chính sách đàn áp bóc lột của thực dân Pháp.

Câu 17. Thứ tự thời gian đúng của các cuộc khởi nghĩa.

A. Tấn công kinh thành Huế, khởi nghĩa Bãi Sậy, khởi nghĩa Hương Khê.

B. Khởi nghĩa Bãi Sậy, Hương Khê, Yên Thế.

C. Khởi nghĩa Yên Thế, Hương Khê, Bãi Sậy.

D. Khởi nghĩa Hương Khê, Yên Thế, Bãi Sậy.

Câu 18. Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam khi nào?

A. Sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ 2.

B. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt được kí kết.

C. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.

D. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.

Câu 19. Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?

A. Một số quan lại yêu nước.

B. Một số văn thân, sĩ phu yêu nước.

C. Nhân dân yêu nước ở Trung Kì.

D. Toàn thể dân tộc Việt Nam.

Câu 20. Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

A. khởi nghĩa Hương Khê.



B. khởi nghĩa Ba Đình.

C. khởi nghĩa Bãi Sậy.




D. Khởi nghĩa nông dân Yên Thế.

Câu 21. Ý nào không đúng với nội dung của khởi nghĩa Hương Khê?

A. Có lãnh đạo tài giỏi.




B. Có nhiều trận đánh nổi tiếng.

C. Có căn cứ địa vững chắc.



D. Có vũ khí tối tân.

Câu 22. Vì sao vua Hàm nghi bị thực dân Pháp bắt?

A. Do Trương Quang Ngọc phản bội.


B. Do Phan Đình Phùng hi sinh.

C. Do Cao Thắng hi sinh.




D. Do Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện.

Câu 23. Cuộc khởi nghĩa nào có thời gian tồn tại đúng bằng thời gian của phong trào Cần vương?

A.Yên Thế.






B. Hương Khê.

C. Bãi Sậy.






D. Ba Đình.

Câu 24. Sự khác biệt về thành phần lãnh đạo của khởi nghĩa Yên Thế với phong trào Cần vương là

A. các thủ lĩnh nông dân.



B. các quan lại triều đình yêu nước.

C. các văn thân, sĩ phu yêu nước.

D. Phái chủ chiến của triều đình.

Câu 25. So với phong trào Cần vương thì khởi nghĩa nông dân Yên Thế

A. có thời gian diễn ra ngắn hơn.

B. có thời gian diễn ra dài hơn.

C. có thời gian diễn ra bằng nhau.

D. thời gian kết thúc sớm hơn.

Câu 26. Mục đích của cuộc khởi nghĩa Yên Thế là

A. nhằm bảo vệ cuộc sống cho dân vùng Yên Thế.

B. nhằm chống lại triều đình nhà Nguyễn.

C. nhằm đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi đất nước.

D. nhằm hưởng ứng chiếu Cần vương.

Câu 27. Nhận xét của em về tính chất của phong trào Cần vương

A. nhằm chống lại triều đình nhà Nguyễn.

B. nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên của mình.

C. mang tính tự phát.

D. giúp vua cứu nước và mang tính dân tộc sâu sắc.

Câu 28. Phong trào Cần vương cuối cùng bị thất bại vì lí do chủ yếu nào sau đây?

A. Thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng chống Pháp quá yếu.

B. Phong trào bùng nổ trong lúc Pháp đã đặt ách thống trị Việt Nam

C. Thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đúng đắn.

D. Phong trào diễn ra trên qui mô còn nhỏ lẻ.

Bài 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NĂM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI TK XIX 
Câu 1. Cuộc khởi nghĩa sau đây không nằm trong phong trào Cần Vương

A. khởi nghĩa Ba Đình.



B. khởi nghĩa Yên Thế.

C. khởi nghĩa Bãi Sậy.



D. khởi nghĩa Hương Khê.

Câu 2. Vị vua đã hạ chiếu Cần Vương kêu gọi văn thanh, sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước là

A. Hàm Nghi.




B. Hiệp Hòa.



C. Duy Tân. 




D. Đồng Khánh.

Câu 3. Ai là người đáp ứng được yêu cầu của lịch sử dân tộc hồi đầu TK XX

A. Phan Bội Châu.
 



B. Phan Châu Trinh.


C. Hoàng Hoa Thám.



D. Nguyễn Ái Quốc.

Câu 4. Điểm khác nhau cơ bản giữa khởi nghĩa Yên Thế và phong trào Cần Vương là 

A. thời gian bùng nổ.
 


B. lực lượng tham gia.


C. địa bàn đấu tranh.



D. mục tiêu đấu tranh. 

Câu 5. Người đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế là ai?

A. Vua Hàm Nghi. 



B. Tôn Thất Thuyết. 

C. Tôn Thất Thiệp. 



D. Trần Tiễn Thành.

Câu 6. Phái chủ chiến đã mở cuộc phản công quân Pháp tại những địa điểm nào?

A. Đồn Mang Cá, tòa Khâm sứ.  

B. Đồn Mang Cá, Đại Nội. 

C. Tòa Khâm sứ, trên sông Hương.  

D. Tòa Khâm sứ, Đại Nội. 

Câu 7. Kết quả cuộc phản công quân Pháp tại Huế của phái chủ chiến là?

A. Đánh bật Pháp ra khỏi kinh thành Huế. 

B. Buộc Pháp rút quân về nước.

C. Thất bại nhanh chóng.   
 

D. Pháp thương thuyết với phái chủ chiến.

Câu 8. Tôn Thất Thuyết đã thay mặt vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương lần nhất tại đâu?

A. Kinh thành Huế. 



B. Tân Sở (Quảng Trị).

C. Quảng Bình 




D. Vụ Quang (Hà Tĩnh).

Câu 9. Mục đích của việc ra chiếu Cần vương là gì?

A. Kêu gọi nhân dân giúp vua xây dựng đất nước. 

B. Kêu gọi nhân dân giúp vua bảo vệ đất nước.

C. Kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước.

D. Kêu gọi nhân dân giúp vua khôi phục đất nước.

Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không thuộc giai đoạn thứ nhất của phong trào Cần vương?

A. Đặt dưới sự lãnh đạo của vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết.

B. Diễn ra sôi nổi, liên tục trên phạm vi rộng lớn.

C. Phong trào quy tụ thành các trung tâm khởi nghĩa lớn, phát triển theo chiều sâu.

D. Thu hút nhiều thành phần, tầng lớp tham gia.

Câu 11. Đặc điểm nào sau đây không thuộc giai đoạn thứ hai của phong trào Cần Vương

A. Phong trào phát triển theo chiều rộng. 

B. Đặt dưới sự lãnh đạo của văn than, sĩ phu.

C. Quy tụ thành các trung tâm lớn, hoạt động ở vùng trung du và miền núi.

D. Thu hút nhiều giai cấp, tầng lớp tham gia.

Câu 12. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là?

A. Khởi nghĩa Bãi Sậy.   


B. Khởi nghĩa Ba Đình.

C. Khởi nghĩa Hương Khê.  

D. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh.

Câu 13. Phong trào Cần vương chấm dứt với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩa Bãi Sậy.   


B. Khởi nghĩa Ba Đình.

C. Khởi nghĩa Hương Khê.  

D. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh.

Câu 14. Lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai?

A. Nguyến Thiện Thuật. 


B. Phan Đình Phùng. 

C. Hoàng Hoa Thám. 


D. Đinh Công Tráng.

Câu 15. Lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy là ai?

A. Nguyến Thiện Thuật. 


B. Phan Đình Phùng. 

C. Hoàng Hoa Thám. 


D. Đinh Công Tráng.

Câu 16. Khởi nghĩa Yên Thế nổ ra với mục đích 

A. hưởng ứng chiếu Cần vương.  
B. tự vệ, bảo vệ cuộc sống của mình.

B. chống Pháp mở rộng xâm lược.  
D. giải phóng dân tộc.

Câu 17. Lực lượng tham gia chủ yếu trong khởi nghĩa Yên Thế là

A. nông dân.  



B. văn thân, sĩ phu.  

C. binh lính.  



C. thợ thủ công.

Câu 18. Tính chất của phong trào Cần vương là 

A. giúp vua cứu nước.  

B. yêu nước, chống Pháp trên lập trường phong kiến.

C. giúp vua bảo vệ đất nước. 

D. chống Pháp và chống phong kiến đầu hàng.

Câu 19. Nguyên nhân lớn nhất dân đến sự thất bại của phong trào Cần vương là

A. do chưa tập hợp được lực lượng đông đảo. 

B. chưa phối hợp giữa các cuộc khởi nghĩa.

C. khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. 

D. Pháp quá mạnh nên dễ dàng đàn áp.

Câu 20. Phong trào Cần vương thất bại đã đặt ra yêu cầu cấp thiết gì đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta?

A. Phải liên kết các phong trào đấu tranh thành một khối thống nhất.

B. Huy động kháng chiến của toàn dân để giành độc lập.

C. Phải có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp.

D. Phải tăng cường sức mạnh quân sự để có thể đương đầu với Pháp.

Câu 21. Ý nào sau đây không phải là nội dung của chiếu Cần Vương ?

A. Tố cáo tội ác xâm lược của thực dân Pháp..

B. Khẳng định quyết tâm chống Pháp của triều đình kháng chiến đứng đầu là vua Hàm Nghi.

C. Kêu gọi nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước, khôi phục quốc gia phong kiến độc lập.

D. Khẳng định quyền độc lập tự chủ của dân tộc ta.

Câu 22. Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt (11/1888) phong trào Cần Vương 

A. quy tụ lại thành những trung tâm lớn, có xu hướng đi vào chiều sâu.

B. hoạt động cầm chừng ở trung du và miền núi.

C. tiếp tục hoạt động rộng khắp trong cả nước.

D. chấm dứt hoạt động vì thiếu sự lãnh đạo chung.

Câu 23. Căn cứ Bãi Sậy thuộc tỉnh

A. Hưng Yên. 




C. Nam Định.

B. Thanh Hóa. 




D. Sơn Tây.

Câu 24. Nghĩa quân chọn Bãi Sậy để xây dựng căn cứ vì

A. địa thế rừng núi hiểm trở, thuận lợi cho cách đánh du kích.

B. vùng đầm, hồ, lau sậy um tùm, dễ che dấu lực lượng mai phục và đánh địch.

C. vùng đầm lầy, nghĩa quân có thể xây dựng căn cứ phòng thủ.

D. vùng trung du, dễ đánh và rút lui.

Khối 10:
I. Trắc nghiệm: 
   Câu 1. Quốc hiệu nước ta do Đinh Tiên Hoàng đặt sau khi lên ngôi vua là gì?

            A. Đại Việt.                                                               B. Đại Cồ Việt.

            C. Việt Nam.                                                             D. Vạn Xuân.

   Câu 2. Đâu là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta?

            A. Gia Long.                                                            B. Quốc triều hình luật.

            C. Hình luật                                                              D. Hình thư.

  Câu 3. Triều đại phong kiến nào đã chủ trương hạn chế và kiểm soát chặt việc buôn bán với nước ngoài?

             A. Triều Hậu  Lê.                                                   B. Triều Lý.

             C. Triều Tiền Lê.                                                    D. Triều Trần.

 Câu 4. Cuộc kháng chiến chống quân Tống thời Tiền Lê do ai lãnh đạo kháng chiến?

            A. Lê Hoàn.                                                             B. Lê Lợi.

            C. Lý Thường Kiệt.                                                 D. Trần Quốc Tuấn.

Câu 5. Trong giai đoạn thấ kỉ X- XV Phật giáo thịnh đạt dười thời kì nào? 

            A. Thời Tiền Lê.                                                     B. Thời Lý, Trần.

            C. Thời Hồ.                                                             D. A và C đúng.

Câu 6. Các loại hình tôn giáo được du nhập vào nước ta từ thời kì nào?

           A. Thời Văn Lang- Âu Lạc.                                    B. Thời Bắc thuộc.

           C. Thời Trần.                                                           D. Thời Lý.

Câu 7. Kì thi chọn Tiến sĩ thời phong kiến Việt Nam là kì thi nào?

           A. Kì thi Đình.            B. Kì thi Hương.            C. Kì thi Hội.         D. B và C đúng.

Câu 8. Vị vua nào triều Lê cho xây dựng bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám?

           A. Lê Thái Tổ.                                                       B. Lê Thái Tông.

           C. Lê Thánh Tông.                                                D. Lê Nhân Tông.

Câu 9. Tác phẩm “ Hịch tướng sĩ” do ai viết?

           A. Trần Bình Trọng.                                              B. Trần Thủ Độ.

           C. Tràn Quốc Tuấn.                                               D. Trần Quang Khải.

Câu 10. Đâu là chiến thắng của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược?

           A. Chi Lăng – Xương Giang.                                B. Đông Bộ Đầu.

           C. Bạch Đằng.                                                       D. Ngọc Hồi – Đống Đa.

  Câu 11. Nhà Lý đặt quốc hiệu nước ta là  Đại Việt vào năm nào?

     A. Năm 938.                                           B. Năm 1010.

     C. Năm 1049.                                         D. Năm 1054.

 Câu 132. Thời kì nào Nho giáo có vai trò quan trọng ở nước ta?

     A. Thời Trần.                                          B. Thời Hậu Lê.

      C. Thời Tiền Lê.                                     D. Thời Lý.

 Câu 3. Năm nào Nhà Lý mở khoa thi quốc gia đầu tiên để tuyển chọn nhân tài?

     A. Năm 1075.                                           B. Năm 1065.

     C. Năm 1076                                            D. Năm 1066.

 Câu 14. Vị vua nào triều Lê đặt niên hiệu Hồng Đức?

     A. Lê Thái Tổ.                                          B. Lê Thái Tông.

     C. Lê Nhân Tông.                                     D. Lê Thánh Tông

Câu 15. Tác phẩm nào được coi như bản “ Tuyên ngôn độc lập” của nước ta?

     A. Bình Ngô đại cáo.                                 B. Hịch tướng sĩ

     C. Bạch Đằng Giang phú.                          D. B và C đúng.

Câu 16. Lê Lợi lên ngôi vua sau thắng lợi của cuộc kháng chiến nào?

     A. Chống quân  Tống.                                B. Chống quân Mông – Nguyên.

     C. Chống quân Minh.                                 D. Chống quân Xiêm.

Câu 17. Bộ luật Quốc triều hình luật do triều đại nào ban hành?

     A. Triều nhà Hồ.                                          B. Triều Trần.

     C. Triều Lý.                                                 D. Triều Lê Sơ

Câu 18. Quân đội nước ta từ thế kỉ X – XV chia thành mấy bộ phận?

      A. 4 bộ phận.                                               B. 2 bộ phận.

      C. 5 bộ phận.                                               D. 3 bộ phận.

Câu 19. Cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ 3 diễn ra vào

     A. năm 1258.                                                 B. năm 1285.

     C. năm 1286 – 1287.                                     D. năm 1287 – 1288.

Câu 20. Công trình kiến trúc nào của nước ta dưới đây thuộc “An Nam tứ đại khí”?

     A. Chùa Diên Hựu.                                        B. Đền Quán Thánh.

     C. Chùa Trấn Quốc.                                       D. Đền Ngọc Sơn.

 II. Tự luận: 

   Câu 1. Nêu biểu hiện về sự phát triển của kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp nước ta từ thế kỉ X – XV? Sự phát triển đó tác động đến thương nghiệp như thế nào? 
   Câu 2. Kể tên các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta từ thế kỉ X- XV? Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc kháng chiến thắng lợi?  

   Câu 3. Tại sao nói chế độ phong kiến Việt Nam thời Lê Sơ đạt đỉnh cao? Hãy lấy dẫn chứng minh họa?
  Câu 4. Giáo dục và văn học nước ta từ thế kỉ X- XV phát triển như thế nào?

( Ghi chú: Học sinh làm đề cương theo khối lớp vào vở ghi)

